
STT MÃ SV LỚP
Số tín chỉ 

ĐK

Số TC 

Học lại

Số TC 

được tất 

toán

Học phí 

đã nộp

Loại

 Học bổng
THÀNH TIỀN Ghi chú

1 2121110410 Nguyễn Triệu Vỹ K21CMU TPM 7 4 3 3,937,000 100% 1,687,500

2 2221128422 Huỳnh Tấn Dũng K22CMU TPM 8 0 8 5,000,000 100% 5,000,000

3 23211212363 Nguyễn Thành Sang K23CMU TPM 4 0 4 2,500,000 70% 1,750,000

4 2321123780 Phạm Hoàng Nam K23CMU TPM2 8 0 8 5,000,000 100% 5,000,000

5 23201210196 Hồ Xuân Sang K23CMU TTT 7 0 7 4,375,000 100% 4,375,000

6 2321145319 Nguyễn Văn Minh Tới K23CMU TTT 5 0 5 3,125,000 100% 3,125,000

7 2321144726 Nguyễn Hữu Tường K23CMU TTT 5 0 5 3,125,000 100% 3,125,000

8 2321129634 Phạm Lê Hoàn K23CMU TPM 8 0 8 5,000,000 100% 5,000,000
HK sau còn HB 70% 

(chuyển ngành)

9 2321144725 Nguyễn Quốc Toàn K23CMU TTT 12 0 12 7,500,000 100% 7,500,000
HK sau hết HB ( ko đủ 

đk)

10 2321619652 Nguyễn Việt Hoàng K23CSU XDD 2 0 2 1,125,000 100% 1,125,000

11 23202110287 Trần Thanh Hải Yến K23PSU QTH 5 0 5 3,125,000 100% 3,125,000

12 23202110288 Đỗ Thị Nguyệt K23PSU QTH 5 0 5 3,125,000 100% 3,125,000

13 2320250726 Đinh Thị Trà My K23PSUKKT 7 0 7 4,375,000 100% 4,375,000

14 2321722354 Nguyễn Văn Xuân K23DLL 12 0 12 6,000,000 30% 1,800,000

15 2321720641 Nguyễn Nhật Nam K23DLL4 11 0 11 5,500,000 100% 5,500,000

16 2320663447 Ngô Thị Hồng Lĩnh K23QTH2 7 0 7 3,500,000 30% 1,050,000

17 2320377643 Trần Thị Kim Ngân K23VLK1 4 0 4 2,000,000 100% 2,000,000

18 23215210219 Võ Thanh Nam K23YDH 8 0 8 7,000,000 100% 7,000,000

19 2320528934 Trần Nguyễn Thuận Hòa K23YDH3 9 0 9 7,875,000 30% 2,362,500
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20 2220337998 Nguyễn Đoàn Uyên Thư K22VQH 11 0 11 5,500,000 100% 5,500,000

21 2320120522 Võ Thị Kiều Trang K23CMU TPM 8 0 8 5,000,000 100% 5,000,000

22 23215211032 Hoàng Phi Quân K23YDH8 4 2 2 3,500,000 100% 1,750,000

Tổng số SV: 22 80,275,000

Tổng tiền: Tám mươi triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn đồng chẵn Đà Nẵng, ngày 17 tháng 10 năm 2019
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